
Phụ lục: mức chi xây dựng Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp
nghề và dạy nghề dưới 3 tháng

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

ngà}' 30 tháng 7 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Nội dung chi

Mức chi cho 01 mô đun, môn học theo số 
lượng thiết bị trong từng mô đun, môn học

(đơn vị tính: 1.000 đong)
số lượng 

thiết bị trong 
một mô đun, 
môn học < 10

Số lượng 
thiết bị 

trong một 
mô đun, 
môn học 

>10 và <20

Số lượng 
thiết bị 

trong một 
mô đun, 
môn học 

>20

1
Rà soát lại và hoàn thiện các đê xuât 
về dụng cụ và trang thiết bị đã nêu 
trong chương trình đào tạo

50 100 150

2
Á *

Xác định danh mục thiết bị dạy 
nghê theo từng môn học, mô-đun 150 200 250

3 Xác định yêu câu sư phạm cho từng 
thiết bị trong từng môn học, mô-đun

250 300 400

4
Xác định yêu câu kỹ thuật cơ bản 
của từng thiết bị trong từng môn 
học, mô-đun

350 500 600

5
Xác định số lượng thiết bị tối thiểu 
cho từng thiết bị trong từng môn 
học, mô-đun

400 500 600

6
Tông hợp danh mục thiết bị tôi 
thiêu cho các môn học, mô-đun bao 
gồm:

6.1 Chuẩn tên gọi (chủng loại) thiết bị 50 50 50

6.2 Xác định số lượng tối thiểu cho tát 
cả các môn học, mô-đun 400 400 400

6.3
Xác định yêu câu kỹ thuật cơ bán 
của thiết bị (đáp ứng yêu câu kỹ 
thuật của tất cả môn học, mô-đun)

800 800 800

7 Biên soạn danh mục thiết bị dạy 
nghề 200 200 200

8 Sửa chữa biên tập tông thế 200 200 200
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